	TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN NỘN

	MÔN: ĐẠO ĐỨC - LỚP 1
GV thực hiện: Phạm Thị Thùy
                       Thời gian thực hiện:  03 / 10 / 2024



KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 5: CHĂM SÓC BẢN THÂN KHI BỊ ỐM (Tiết 1)
[bookmark: bookmark377]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark378]Nhận biết được các biểu hiện của cơ thể khi bị ốm.
· [bookmark: bookmark379][bookmark: bookmark380][bookmark: bookmark381]Nêu được những việc cần làm và những việc cần tránh khi bị ốm. Nêu được vì sao cần tự chăm sóc bản thân khi bị ốm.
· Tự biết chăm sóc bản thân bằng những việc làm đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1/ Giáo viên:
[bookmark: bookmark382]- Máy chiếu, giáo án powerpoint, video khởi động.
[bookmark: bookmark383]- Bài hát: Dân vũ Rửa tay
2/ Học sinh
· SGK Đạo đức 1.
I. [bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385]CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3 - 4’
	A. Khởi động:  Trò chơi: Ô cửa bí mật
 - GV giới thiệu trò chơi và nêu cách chơi: Có 4 ô cửa được đánh số từ 1 đến 4. Sau mỗi ô cửa khi được mở ra là 1 việc làm giúp cơ thể được gọn gàng sạch sẽ. Nhiệm vụ của HS: nêu đó là việc gì.
- Gọi HS tham gia chơi, GV mở ô của mà HS chọn 
- GV khen và chuyển ý vào bài mới 
	
- HS lắng nghe cách chơi




- 4 HS chơi
- HS lắng nghe

	1’
	GV giới thiệu và ghi bảng + Cho HS nhắc lại tên bài
	- HS lắng nghe và nhắc lại tên bài

	
	B. Khám phá và luyện tập:
	

	7-8’
	1. Kể chuyện theo tranh
- GV: Mở đầu bài học là câu chuyện “Bạn Na bị ốm” mà cô muốn dành tặng cho lớp.
	

	
	- GV chiếu tranh và nói: Đây là những tranh ở SGK Đạo đức trang 24, các con cùng mở SGK.
	- HS mở SGK


	
	* Tìm hiểu nội dung tranh:
	

	
	- GV yêu cầu HS quan sát và nêu nội dung của từng bức tranh. 
	- HS lắng nghe

	
	+ Tranh 1, bạn nào nói cho cô nội dung bức tranh đầu tiên?
GV chốt: Đó là bạn Na đang nói với cô giáo là bạn rất mệt.
	- 1 Hs nêu: Trong giờ học, có một bạn đứng lên nói với cô giáo mình bị mệt

	
	+ Tranh 2, có nội dung gì?
GV bổ sung: Cô thấy Na còn đang kể cho cô bác sĩ mình bị mệt như thế nào nữa đấy.
	- HS trả lời: Cô bác sĩ đang khám cho Na

	
	+ Tranh 3: GV gọi HS nêu nội dung
GV: Na rất ngoan đã nghe lời cô bác sĩ
	- HS trả lời: Cô bác sĩ đưa thuốc và nước cho Na uống.

	
	+ Tranh 4:
GV khen HS
	- HS nêu: Bố mẹ đến trường đón Na về.

	
	+ Tranh 5, vậy còn nội dung tranh cuối?
	- HS nêu: Na khỏi ốm và đi học cùng các bạn.

	
	- GV chốt và giao nhiệm vụ
	- HS quan sát và lắng nghe.

	
	* Kể theo tranh trong nhóm:
	

	
	[bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark391][bookmark: bookmark392]- GV yêu cầu: Bây giờ các con tự giao nhiệm vụ trong nhóm đôi và cùng nhau kể toàn bộ câu chuyện “Bạn Na bị ốm” với thời gian 2 phút. Thời gian làm việc nhóm bắt đầu.
	- HS lắng nghe


- HS làm việc theo nhóm đôi.

	
	- GV quan sát, hướng dẫn các nhóm còn lúng túng
	

	
	- GV mời nhóm xung phong lên kể chuyện.
+ GV và HS nhận xét
	- 1 nhóm lên tự nêu nhiệm vụ của mình, chỉ tranh và kể.

	
	- GV hỏi: Ai xung phong kể toàn bộ câu chuyện?

+ GV và HS lớp nhận xét, khen ngợi.
	- 1 HS xung phong lên chỉ tranh và kể.

	
	- GV tóm tắt lại nội dung 5 bức tranh (vừa chỉ tranh vừa nêu)
	- HS quan sát và lắng nghe.

	
	- GV kể lại toàn bộ câu chuyện:  Cô có 1 đoạn phim ngắn kể lại truyện “Bạn Na bị ốm”, các con có muốn xem không?
+ Lưu ý: Khi xem các con cần chú ý đến những việc làm của bạn Na đã làm, để sau đó kể lại cho cô nhé!
	- HS lắng nghe + trả lời câu hỏi.




- HS lắng nghe

	
	- GV chiếu video: Bạn Na bị ốm
	- HS xem video

	
	- GV hỏi HS: Các con thấy đoạn phim có hay không? Có giống với nội dung các tranh mình vừa nêu không?
	- HS trả lời

	
	* Thảo luận cả lớp theo nội dung truyện
	

	
	- GV: Yêu cầu HS nhớ lại và trả lời câu hỏi
	

	
	[bookmark: bookmark395]+ Khi ở lớp, Na bị ốm và bạn đã làm gì?
  GV nhận xét
	- HS trả lời: Trong giờ học, Na nói với cô giáo mình bị mệt.

	
	+ Ở phòng y tế, bạn Na đã nói gì?



GV nhận xét
	- HS trả lời + bổ sung: Ở phòng y tế, Na kể cho bác sĩ nghe mình bị đau ở đâu và uống thuốc, nghỉ ngơi theo lời bác sĩ.

	
	+ Vậy các việc làm ấy đã giúp gì cho bạn Na?
	- HS trả lời: Các việc Na làm đã giúp bạn được khám bệnh và điều trị sớm sẽ nhanh khỏi ốm.

	
	GV chốt: Đúng rồi các con ạ! 
+ Khi bị ốm ở lớp, bạn Na đã nói ngay với cô giáo để cô biết và đưa xuống phòng Y tế. Tại phòng Y tế, bạn Na đã kể cho bác sĩ nghe mình bị đau ở đâu, bị mệt như thế nào và uống thuốc, nằm nghỉ theo chỉ dẫn của bác sĩ.
+ Việc làm của bạn Na đã giúp bạn được chăm sóc, điều trị sớm và nhanh khỏi ốm, tiếp tục được đến trường đi học.
	- HS lắng nghe

	
	+ Trong lớp mình, có ai đã bị ốm giống bạn Na chưa?
	- HS giơ tay

	Chuyển ý
	Lúc ốm, cơ thể con có những biểu hiện như thế nào? ….….GV chiếu HĐ 1

	
	2. Khám phá
	

	5-6’
	a/ Hoạt động 1: Tìm hiểu những biểu hiện của cơ thể khi bị ốm
Mục tiêu: HS nhận biết được một số biểu hiện dễ nhận thấy của cơ thể khi bị ốm.

	
	[bookmark: bookmark402]- GV: Đây là những biểu hiện của cơ thể khi bị ốm được minh họa bằng 6 bức tranh (vừa nói vừa chỉ)
[bookmark: bookmark403][bookmark: bookmark404]- GV yêu cầu: Cả lớp cùng quan sát và nêu các biểu hiện trong mỗi tranh
	
-HS quan sát tranh



	
	+ Tranh 1, GV chỉ và gọi HS nêu
GV giáo dục: Cô quan sát thấy bạn dùng rất nhiều giấy để lau nước mũi. Chúng mình nhớ khi dùng xong cần vứt giấy vào thùng rác đúng quy định, …
	-HS chia sẻ: Bạn bị sổ mũi

	
	+ Tranh 2, GV chỉ và gợi ý: Mặt bạn đang nhăn và tay ôm bụng cho HS nêu 
GV nhận xét
	- HS nêu: Bạn bị đau bụng

	
	+ Tranh 3, GV chỉ và cho HS nêu
GV nhận xét
	- HS nêu: Bạn bị đau đầu

	
	+ Tranh 4, 5, 6: Ai giỏi lên bảng chỉ và nêu biểu hiện trong các tranh còn lại?
+ GV mở rộng
	- HS xung phong lên chỉ tranh và nêu: bạn bị sốt, đau họng, người nổi nốt đỏ.

	
	- GV kết luận các biểu hiện + chỉ tranh: Vừa rồi, lớp mình đã tìm hiểu những biểu hiện dễ nhận thấy của cơ thể khi bị ốm như hắt hơi, chảy nước mũi, đau đầu, đau bụng, đau họng, ho, sốt, người có nhiều nốt mẩn đỏ.
	

	

	- GV liên hệ: Ngoài những biểu hiện trên, các con còn biết thêm biểu hiện nào khác khi bị ốm?
	- HS tự liên hệ và chia sẻ.

	
	- GV chốt HĐ1:
[bookmark: bookmark407]+ Ngoài những biểu hiện mà cô và chúng mình vừa khám phá trên bảng, các con còn kể được rất nhiều những biểu hiện khác như đau bụng đi ngoài, buồn nôn, chán ăn, khó ngủ hay là ngủ li bì, ... Đó cũng là những dấu hiệu báo cho mình bắt đầu bị ốm. 
[bookmark: bookmark408]+ Việc nhận ra những biểu hiện của cơ thể khi bị ốm rất cần thiết, giúp chúng ta có thể chữa trị kịp thời, bệnh sẽ mau khỏi hơn.
	
- HS lắng nghe

	2’
	Nghỉ giải lao: Dân vũ – Rửa tay
- GV tổ chức cho HS nghỉ giải lao giữa giờ.
	-  HS đứng lên và vận động minh họa lại các bước rửa tay.

	Chuyển ý 
	Các con thấy việc rửa tay đúng cách thường xuyên bằng xà phòng có tốt cho sức khỏe không? ……GV chiếu HĐ 2

	6-7’
	b/Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc cần làm khi bị ốm
Mục tiêu: HS xác định được những việc các em cần làm phù hợp với lứa tuổi khi bị ốm.

	
	[bookmark: bookmark409][bookmark: bookmark410][bookmark: bookmark411][bookmark: bookmark412]- GV đưa tranh và yêu cầu: HS làm việc theo nhóm trong 2 phút: Quan sát và nêu nội dung các việc trong 4 bức tranh
	
- HS quan sát, chia sẻ theo nhóm

	
	- GV gọi đại diện nhóm lên chia sẻ những việc các em cần làm khi bị ốm trong các bức tranh.
	- Đại diện nhóm lên trình bày


	
	+ GV và lớp nhận xét: Các con có nhất trí với ý kiến của bạn không?
	- HS trả lời

	
	- GV nhận xét và nhấn mạnh về trình tự các bước cần làm khi bị ốm: Đúng rồi đấy các con ạ! ......
	 - HS lắng nghe và ghi nhớ

	
	- GV hỏi thêm: Ngoài những việc này, khi bị ốm con biết thêm những việc cần làm nào khác?
	- HS tự liện hệ và chia sẻ.

	
	- GV yêu cầu HS giải thích: Vì sao việc làm đó lại cần thiết?
	- HS giải thích theo suy nghĩ của bản thân.

	
	- GV chốt HĐ2:
1) Khi bị ốm, các em nên:
+ Nói ngay với thầy cô giáo, cha mẹ hoặc người lớn.
+ Kể rõ cho bác sĩ nghe: Em bị đau ở đâu? Bị mệt như thế nào? … Và trả lời các câu hỏi của bác sĩ khi khám bệnh.
+ Nghỉ ngơi, uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, cha mẹ.
+ Chườm khăn ấm nếu bị sốt cao……
2) Cần làm những việc đó để nhận được sự hồ trợ cần thiết của thầy cô giáo, cha mẹ và cán bộ y tế, để được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh sẽ mau lành
	
- HS lắng nghe và ghi nhớ

	Chuyển ý
	Bên cạnh những việc cần làm thì người đang bị ốm cần tránh những việc gì? ....
GV chiếu HĐ 3

	6-7’
	3. Tìm hiểu những việc cần tránh khi bị ốm
Mục tiêu: HS xác định được những việc các em cần tránh khi bị ốm.

	
	[bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark419][bookmark: bookmark420]- GV đưa tranh và hỏi: + Trên màn hình của cô có mấy bức tranh?
	- HS trả lời: 5 bức tranh

	
	[bookmark: bookmark417]- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân:  quan sát tranh và xác định những việc các em cần tránh khi bị ốm.
	- HS quan sát tranh, xác định những việc các em cần làm khi bị

	
	Tranh 1: GV chỉ cho HS trả lời 
+ GV: Vì sao chúng ta không tự ý lấy thuốc uống? 
+ GV nhận xét
	- HS trả lời: Bạn nhỏ không được tự lấy thuốc uống.

	
	 Tranh 2: Tranh vẽ gì?
+ GV: Vì sao khi đang ốm không được uống nước lạnh?
+ GV nhận xét
	- HS trả lời: Bạn nhỏ không được uống nước trong tủ lạnh.

	
	Tranh 3: Con nhìn thấy gì trong tranh?
+ GV: Vì sao khi bị ốm chúng ta không nên tắm ở ao, hồ?
+ GV mở rộng giáo dục tránh tai nạn đuối nước
	- HS trả lời: Bạn không được tắm ở ao, hồ

	
	Tranh 4, 5: Còn 2 tranh cuối, bạn nào nêu cho cô?
+ GV: Vì sao khi đang ốm không nên đá bóng khi trời nắng và chơi đùa dưới trời mưa?
+ GV nhận xét và giáo dục
	- HS trả lời: Bạn nhỏ không nên đá bóng và không nên chơi đùa dưới trời mưa

	
	- GV hỏi thêm: Ngoài các việc các con vừa nêu, ai có thể kể thêm những việc nào khác cần tránh làm khi bị ốm?
	- HS tự liên hệ bản thân để trả lời

	
	[bookmark: bookmark421]GV chốt HĐ 3: 
- Khi bị ốm em cần tránh những việc sau: tự ý lấy thuốc uống, uống nước đá, tắm sông hồ, dầm mưa, chơi dưới nắng trưa, dùng thức ăn/đồ uống lạ, hoạt động nặng, ...
[bookmark: bookmark422]- Cần tránh những việc đó để tránh bị ngộ độc, tránh làm bệnh nặng thêm
	
- HS lắng nghe, ghi nhớ

	2-3’
	C. Hoạt động nối tiếp:
	

	
	- GV hỏi: 
+ Các con đã bao giờ bị ốm chưa?
	 - HS trả lời

	
	+ Khi bị ốm, con đã tự làm những việc gì?
	- HS trả lời

	
	+ Khi bị ốm, con đã biết nên làm những việc gì?
	- HS trả lời

	
	+ Nêu những việc cần tránh khi con bị ốm?
	- HS trả lời

	
	Vận dụng sau giờ học:
+ Ghi và thuộc lòng số điện thoại của bố mẹ, thầy cô giáo để liên lạc khi bị ốm.
+ Nghỉ ngơi, uống thuốc, điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ và cha mẹ khi ốm, mệt. 
	
- HS lắng nghe, ghi nhớ

	
	- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia học tập của HS trong giờ học, tuyên dương những HS, nhóm HS học tập tích cực
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

